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	PHỤ LỤC IV

	Danh mục các dự án thu hồi đất tiếp tục thực hiện

	(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)


	STT
	Tên dự án
	Tên huyện
	Địa điểm
	 Diện tích thu hồi (ha) 
	Số Nghị quyết
	Năm kế hoạch
	Lý do chuyển tiếp

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đ. Suối Chồn - Bầu Cối (nâng cấp, mở rộng) 
	Long Khánh
	Bảo Vinh, Bảo Quang
	11,38
	21
	2016
	Đang thực hiện công tác thu hồi đất; Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/11/2021 của HĐND thành phố Long Khánh về việc thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

	2
	Mương thoát nước Làng dân tộc Chơro (gđ1) 
	Long Khánh
	Bảo Vinh
	0,03
	21
	2016
	Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 03/6/2021 của UBND thành phố Long khánh về việc duyệt phương án bồi thường; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của HĐND tỉnh Đồng Nai về việc thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

	3
	Trường THCS Ngô Nhơn Tịnh 
	Biên Hòa
	Quyết Thắng
	1,00
	38
	2017
	Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 31/8/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Biên Hòa về việc quyết định chủ trương đầu tư nhóm B, nhóm C trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

	4
	Đường giao thông đấu nối đường Lý Thái Tổ với đường Trần Phú 
	Định Quán
	TT.Định Quán
	0,40
	38
	2017
	Đã có Quyết định thu hồi đất một phần

Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND huyện Định Quán về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án Khu tái định cư Lý Thái Tổ (đường Lý Thái Tổ - đoạn giao thông đường Trần Phú đến Trường THPT Định Quán); huyện cam kết bố trí vốn tại Văn bản số 4549/UBND-NN ngày 17/11/2021

	5
	Đường Be 129 đoạn từ Km0+00 đến Km3+560 (mở rộng)
	Tân Phú
	Phú Thanh
	0,64
	38
	2017
	Công văn số 214/TB-UBND ngày 02/3/2017 của UBND huyện về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Be 129 (đoạn từ Km0+00 đến Km3+560) tại xã Phú Thanh, huyện Tân Phú; Bố trí vốn trong năm 2022 tại Công văn số 177/KH-UBND ngày 26/8/2021 Kế hoạch đầu tư công năm 2022 huyện Tân Phú

	6
	Đường 29/4 (đoạn trước NT cao su)
	Trảng Bom
	TT.Trảng Bom
	0,40
	38
	2017
	Kế hoạch thu hồi đất số 278/KH-UBND ngày 7/8/2019 của UBND huyện Trảng Bom; Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 05/11/2021 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Trảng Bom. Trong đó có bố trí vốn năm 2022 để thực hiện dự án đường 29/4 ( đoạn trước NT cao su)

	7
	Cụm CN Phú Túc 
	Định Quán
	Phú Túc
	50,00
	38
	2017
	Đã có Quyết định thu hồi đất một phần

Quyết định số 3670/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND huyện Định Quán về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án Cụm công nghiệp Phú Túc tại ấp Cầu Ván, xã Phú Túc, huyện Định Quán; huyện cam kết bố trí vốn tại Văn bản 4549/UBND-NL ngày 17/11/2021

	8
	Mở rộng Trường THCS Hòa Hưng 
	Biên Hòa
	An Hòa
	0,21
	38
	2017
	Quyết định số 5413/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND TP.Biên Hòa về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách TP.Biên Hòa (lần 1)

Nghị quyết số 84/2019/NQ-HĐND ngày 27/8/2019 của HĐND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020

	9
	Hệ thống thủy lợi trồng mía Định Quán 
	Định Quán
	Gia Canh, Phú Hòa
	11,50
	38
	2017
	Đã có Quyết định thu hồi đất một phần

Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của UBND huyện Định Quán về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án đầu tư thủy Lợi phục vụ tưới Vùng Mía Định Quán (đợt 1) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán.

	10
	Trạm bơm ấp 1 Thanh Sơn và hệ thống kênh 
	Định Quán
	Thanh Sơn
	6,40
	38
	2017
	Đã có Quyết định thu hồi đất một phần

Quyết định số 2924/QĐ-UBND ngày 06/10/2027 của UBND huyện Định Quán về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án Trạm bơm ấp 1 Thanh Sơn và hệ thống tuyến kênh tại xã Thanh Sơn, huyện Định Quán; huyện cam kết bố trí vốn tại Văn bản 4549/UBND-NL ngày 17/11/2021 

	11
	Đường dây 110 kV Vĩnh An - Định Quán 2 
	Các huyện
	Các xã
	0,63
	38
	2017
	Đang triển khai thu hồi đất

	12
	Hệ thống tiêu thoát lũ xã Bình Lộc 
	Long Khánh
	Các xã
	1,00
	38
	2017
	Đã có thông báo thu hồi đất; Nghị Quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của HĐND tỉnh Đồng Nai về việc thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

	13
	Hệ thống thoát nước khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan
	Biên Hòa
	Phước Tân, Long Bình Tân
	18,00
	183
	2016
	Quyết định số 2930/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND tỉnh đối với dự án chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa và suối Cầu Quan 

	14
	Khu nhà ở biệt thự và khu tái định cư Núi Dòng Dài
	Biên Hòa
	Phước Tân
	154,62
	183
	2016
	Đang thực hiện; đã giao đất đợt 1 tại Quyết định số 2952/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 về việc giao đất đợt 1; chuyển tiếp để thực hiện phần còn lại

	15
	Khu đô thị du lịch sinh thái Long Thành (Cty Golf Long Thành)
	Biên Hòa
	Phước Tân, Tam Phước
	771,00
	183
	2016
	Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư; đang thực hiện các bước để thu hồi đất

	16
	Khu dân cư nhà ở Phú Thuận Lợi (Cty CP Địa ốc Phú Thuận Lợi)
	Biên Hòa
	Tam Phước
	19,10
	183
	2016
	Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; đang thực hiện các bước để thu hồi đất

	17
	Dự án Khu dân cư phường Thống Nhất (Cty D2D)
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	24,08
	183
	2016
	Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 5/5/2021 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 QĐ số 1298/QĐ-UBND ngày 30/5/2011 về việc cho phép đầu tư dự án KDC phường Thống Nhất

	18
	Khu dân cư số 3, Trung tâm huyện
	Cẩm Mỹ
	Long Giao
	0,21
	183
	2016
	Đã có thông báo, kế hoạch thu hồi đất. Đang lập hồ sơ thu hồi đất (đối với phần diện tích đất của hộ gia đình, các nhân); còn phần đất công đưa vào đấu giá

	19
	Hồ Cà Ròn và hệ thống kênh thủy lợi
	Định Quán
	Gia Canh
	174,00
	144
	2015
	Quyết định số 3122/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND huyện Định Quán về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (đợt 1) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán.
Quyết định số 3123/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND huyện Định Quán về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán.
Quyết định số 3124/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND huyện Định Quán về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (đợt 3) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán.

Quyết định số 4578/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND huyện Định Quán về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (đợt 4) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán.

	20
	Đường Nguyễn Huệ đoạn từ đường Nguyễn Tri Phương đến QL 1A
	Trảng Bom
	TT.Trảng Bom
	0,50
	144
	2015
	Văn bản số 5433/STC-QLG&CS ngày 3/10/2019 của Sở Tài chính về việc thẩm định phương án giá đất cụ thể khi nhà nước bồi thường đất thực hiện dự án; Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 05/11/2021 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Trảng Bom. Trong đó có bố trí vốn năm 2022 để thực hiện dự án đường Nguyễn Huệ đoạn từ đường Nguyễn Tri Phương đến QL 1A

	21
	Tỉnh lộ 763
	Các huyện
	Các xã
	46,10
	144
	2015
	Quyết định số 3030/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 24/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND tỉnh Đồng Nai đối với dự án nâng cấp đường Tỉnh lộ 763 đoạn Km0+000 đến Km29+500 (cuối tuyến), huyện Xuân Lộc và huyện Định Quán

	22
	Mở rộng chợ Hóa An
	Biên Hòa
	Hóa An
	1,59
	144
	2015
	Quyết định số 5413/QĐ-UBND ngày 05/8/2021  của UBND TP.Biên Hòa về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách TP.Biên Hòa (lần 1)

	23
	Khu dân cư tái định cư Bửu Hòa - Tân Vạn
	Biên Hòa
	Bửu Hòa
	21,30
	144
	2015
	Quyết định chủ trương đầu tư số 1231/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 về việc quyết định chủ trương đầu tư

	24
	Khu dân cư (Công ty Đồng Thuận)
	Biên Hòa
	Phước Tân
	10,40
	144
	2015
	Quyết định giao đất số 39/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 (1 phần); chuyển tiếp để thực hiện phần còn lại

	25
	Cụm CN Phước Bình
	Long Thành
	Phước Bình
	75,00
	144
	2015
	Đã có thông báo thu hồi đất; đang triển khai bồi thường theo Quyết định số 4474/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh

	26
	Bảo tồn lăng mộ Trịnh Hoài Đức 
	Biên Hòa
	Trung Dũng
	0,58
	166
	2015
	Quyết định số 5413/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND TP.Biên Hòa về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách TP.Biên Hòa (lần 1)

	27
	Trường TH Long Bình 1
	Biên Hòa
	Long Bình
	1,00
	166
	2015
	Quyết định số 5413/QĐ-UBND ngày 05/8/2021  của UBND TP.Biên Hòa về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách TP.Biên Hòa (lần 1)

	28
	Xây dựng tuyến đường Hương lộ 2 (đoạn 1)
	Biên Hòa
	An Hòa
	11,70
	166
	2015
	Nghị quyết số 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 và đã có quyết định thu hồi đất 1 phần

	29
	Trường TH Tân Hiệp (mới)
	Biên Hòa
	Tân Hiệp
	1,48
	91
	2018
	Quyết định số 5413/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND TP.Biên Hòa về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách TP.Biên Hòa (lần 1)

Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 31/8/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Biên Hòa về việc quyết định chủ trương đầu tư nhóm B, nhóm C trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

	30
	Trường Mẫu giáo Tân Phong
	Biên Hòa
	Tân Phong
	0,55
	91
	2018
	Quyết định số 5413/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND TP.Biên Hòa về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách TP.Biên Hòa (lần 1)

Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 31/8/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Biên Hòa về việc quyết định chủ trương đầu tư nhóm B, nhóm C trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

	31
	Trường TH Trảng Dài (KP4)
	Biên Hòa
	Trảng Dài
	1,27
	91
	2018
	Quyết định số 5413/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND TP.Biên Hòa về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách TP.Biên Hòa (lần 1)

Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 31/8/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Biên Hòa về việc quyết định chủ trương đầu tư nhóm B, nhóm C trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

	32
	Mở rộng Trưởng TH Nguyễn Khuyến
	Trảng Bom
	Trung Hòa
	0,25
	91
	2018
	Thông báo thu hồi đất số 14126/TB-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 8537/QĐ-UBND ngày 06/11/2021 của UBND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của huyện Trảng Bom. Trong đó có dự án mở rộng Trường TH Nguyễn Khuyến bố trí vốn năm 2022

	33
	Trạm y tế xã Mã Đà
	Vĩnh Cửu
	Mã Đà
	0,26
	91
	2018
	Đang kiểm đếm, định giá đất cụ thể, áp giá bồi thường để triển khai thu hồi đất; Quyết định số 7988/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 về việc củng cố hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng Trạm y tế xã Mã Đà; có ghi vốn đầu tư công năm 2022 tại Nghị quyết số  19/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND huyện

	34
	Đường ven sông Đồng Nai (từ cầu Hóa An  đến ranh huyện Vĩnh Cửu)
	Biên Hòa
	Bửu Long
	19,66
	91
	2018
	Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện NQ số 22/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND tỉnh Đồng Nai đối với dự án đường ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến ranh huyện Vĩnh Cửu)

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND tỉnh Đồng Nai về điều chỉnh CTĐT một số dự án đầu tư công nhóm A, nhóm B trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

	35
	Trạm BA 220 kV Tam Phước
	Biên Hòa
	Phước Tân
	4,30
	91
	2018
	Quyết định số 14507/QĐ-BCT ngày 29/12/2015 của Bộ Công Thương về phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai. Văn bản số 157/SCT-ĐN ngày 19/01/2016 của Sở Công Thương về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2025. 

	36
	Dự án nạo vét suối Săn Máu (đoạn đầu của nhánh suối chính, xuất phát từ phường Tân Hòa đến cầu Xóm Mai)
	Biên Hòa
	Tân Hòa, Trảng Dài, Tân Biên, Hố Nai
	2,75
	91
	2018
	Nghị quyết số 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020

	37
	Gia cố bờ trái sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Rạch Cát đến trạm xử lý nước thải số 2)
	Biên Hòa
	Thống Nhất, Quyết Thắng
	0,84
	91
	2018
	Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 31/8/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Biên Hòa về việc quyết định chủ trương đầu tư nhóm B, nhóm C trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

	38
	Đường nối Cụm công nghiệp Phú Túc đi TL 763 (thuộc dự án khu TĐC xã Phú Túc)
	Định Quán
	Phú Túc
	7,22
	91
	2018
	Đã có Quyết định thu hồi đất một phần

Quyết định số 4095/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường nối Cụm công nghiệp Phú Túc đi Tỉnh lộ 763, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai; Huyện cam kết bố trí vốn tại văn bản 4549/UBND-NL ngày 17/11/2021

	39
	Lộ ra 110 kV trạm 220 kV An Phước
	Long Thành
	An Phước
	0,15
	91
	2018
	Thông báo thu hồi đất số 1570/TB-UBND ngày 18/9/2020 của UBND huyện Long Thành; chủ đầu tư đang triển khai bồi thường

	40
	TBA 220 kV An Phước
	Long Thành
	TT.Long Thành
	3,40
	91
	2018
	Đã có thông báo thu hồi đất; chủ đầu tư đang triển khai bồi thường

	41
	Đường một chiều từ chân lên đỉnh đồi Núi Cúi
	Thống Nhất
	Gia Tân 1
	3,20
	91
	2018
	Thông báo thu hồi đất số 959/TB-UBND ngày 21/10/2019 của UBND huyện Thống Nhất; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của HĐND tỉnh thông qua kế hoạch vốn trung hạn 2021 - 2025

	42
	Mở rộng nâng cấp đường từ đường lô 42 đến Trường An
	Trảng Bom
	Thanh Bình
	2,20
	91
	2018
	Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 05/11/2021 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Trảng Bom. Trong đó có bố trí vốn năm 2022 để thực hiện dự án mở rộng nâng cấp đường từ đường lô 42 đến Trường An

	43
	Khu dân cư và tái định cư số 27 (Cty Tín Nghĩa)
	Biên Hòa
	Hiệp Hòa
	28,60
	91
	2018
	Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư; đang thực hiện các bước để thu hồi đất

	44
	Dự án cải tạo cảnh quan môi trường xung quanh khu vực Hồ Điều Hòa
	Biên Hòa
	Quang Vinh
	0,87
	91
	2018
	Quyết định số 5413/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND TP.Biên Hòa về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách TP.Biên Hòa (lần 1)

	45
	Khu dân cư phục vụ tái định cư số 71
	Biên Hòa
	Tân Vạn
	3,59
	91
	2018
	Đã được UBND tỉnh ban hành phương án đấu giá tại các Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 11/8/2020, 2823/QĐ-UBND ngày 11/8/2020

	46
	Khu tái định cư (khu dân cư phía Nam phường Thống Nhất)
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	0,73
	91
	2018
	Đang thực hiện các bước để thu hồi đất

	47
	Khu dân cư tái định cư 
	Thống Nhất
	Lộ 25
	25,00
	91
	2018
	Thông báo thu hồi đất số 379/TB-UBND ngày 08/6/2018 của UBND huyện Thống Nhất 

	48
	Sân bóng đá huyện
	Vĩnh Cửu
	TT.Vĩnh An
	0,90
	91
	2018
	Đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi và điều chỉnh ranh thiết kế của dự án; Thông báo thu hồi đất từ số 652/TB-UBND đến số 669/TB-UBND ngày 26/7/2019; Nghị quyết số  171/NQ-HĐND ngày 18/5/2021 của HĐND huyện

	49
	Trường TH Long Bình 1
	Biên Hòa
	Long Bình
	1,14
	145
	2019
	Quyết định số 5413/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND TP.Biên Hòa về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách TP.Biên Hòa (lần 1)

	50
	Trường Tiểu học Long Bình 2
	Biên Hòa
	Long Bình
	0,81
	145
	2019
	Quyết định số 5413/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND TP.Biên Hòa về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách TP.Biên Hòa (lần 1)

	51
	 Trạm y tế xã  
	Tân Phú
	Phú Lâm
	0,19
	145
	2019
	Quyết định chủ trương số 2480/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND huyện; Thông báo thu hồi đất ngày 05/4/2021 của UBND huyện; Bố trí vốn trung dài hạn giai đoạn 2021 - 2025 tại Công văn số 4533/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

	52
	Trường THCS Mã Đà
	Vĩnh Cửu
	Mã Đà
	1,53
	145
	2019
	Thông báo thu hồi đất từ số 834/TB-UBND đến số 840/TB-UBND ngày 29/7/2021; Quyết định số 166/NQ-HDND ngày 16/4/2021 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trường Tiểu học - THCS Mã Đà; có ghi vốn đầu tư công năm 2022 tại Nghị quyết số  171/NQ-HĐND ngày 18/5/2021 của HĐND huyện

	53
	Sân bóng đá huyện Vĩnh Cửu
	Vĩnh Cửu
	TT.Vĩnh An
	0,86
	145
	2019
	Đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi và điều chỉnh ranh thiết kế của dự án; Thông báo thu hồi đất từ số 652/TB-UBND đến số 669/TB-UBND ngày 26/7/2019;  có ghi vốn đầu tư công năm 2022 tại Nghị quyết số  171/NQ-HĐND ngày 18/5/2021 của HĐND huyện

	54
	Đường dây 220 kV Sông Mây - Tam Phước
	Biên Hòa
	Tam Phước, Phước Tân
	53,79
	145
	2019
	Văn bản số 3926/UBND-CNN ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh cục bộ hướng tuyến công trình đường dây 220 kV Sông Mây - Tam Phước

	55
	Dự án nạo vét suối Săn Máu (đoạn đầu của nhánh suối chính, xuất phát từ phường Tân Hòa đến cầu Xóm Mai)
	Biên Hòa
	Tân Hòa, Trảng Dài, Tân Biên, Hố Nai
	11,00
	145
	2019
	Nghị quyết số 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020

	56
	Gia cố bờ trái sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Rạch Cát đến trạm xử lý nước thải số 2)
	Biên Hòa
	Thống Nhất, Quyết Thắng
	0,76
	145
	2019
	Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 31/8/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Biên Hòa về việc quyết định chủ trương đầu tư nhóm B, nhóm C trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

	57
	Đường Cao Cang đoạn 1, 2
	Định Quán
	Gia Canh, TT. Định Quán
	9,01
	145
	2019
	Đã có thông báo thu hồi đất.

Thông báo số 86-1237/TB-UBND ngày 31/3/2021 của UBND huyện Định Quán về việc thông báo thu hồi đất của 1144 hộ dân và 16 tổ chức để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp đoạn 1, 2 tuyến đường Cao Cang; dự án đang thực hiện công tác bồi thường, GPMB và thi công, có kế hoạch bố trí vốn thực hiện do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư 

	58
	Đường nối Cụm công nghiệp Phú Túc đi TL 763 (thuộc dự án khu TĐC xã Phú Túc)
	Định Quán
	Phú Túc
	1,48
	145
	2019
	Đã có Quyết định thu hồi đất

Quyết định số 4095/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường nối Cụm công nghiệp Phú Túc đi Tỉnh lộ 763, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 4533/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh về việc quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo đó ngân sách tỉnh giao là 50%

	59
	Đường Vĩnh Tân - Tân An
	Vĩnh Cửu
	Vĩnh Tân và Tân An
	3,00
	145
	2019
	Các Thông báo thu hồi đất ngày 03/7/2020 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đường Vĩnh Tân - Tân An ( GĐ 1); đã phê duyệt giá đất cụ thể tại Quyết định số 4975/QĐ-UBND ngày 29/12/2020; có ghi vốn đầu tư công năm 2022 tại Nghị quyết số 171/NQ-HĐND ngày 18/5/2021

	60
	Hương lộ 15
	Vĩnh Cửu
	Thạnh Phú và Bình Lợi
	5,30
	145
	2019
	UBND tỉnh đã phê duyệt phương án thi công tại Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 21/5/2021; đang kiểm kê, định giá đất cụ thể, áp giá bồi thường để triển khai thu hồi đất; có ghi vốn đầu tư công năm 2022 tại Nghị quyết số 171/NQ-HĐND ngày 18/5/2021

	61
	Nút giao thông giữa đường ĐT765 với Quốc lộ 1 (ngã ba Suối Cát)
	Xuân Lộc
	Suối Cát
	1,50
	145
	2019
	Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND huyện về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất (0,71 ha) còn lại 0,79 ha đã có  thông báo thu hồi đất đến các hộ gia đình; Báo cáo số 370/BC-UBND ngày 18/8/2021 về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022

	62
	Khu xử lý chất thải - Công ty TNHH Cù Lao Xanh
	Xuân Lộc
	Xuân Tâm
	1,88
	145
	2019
	Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 26/6/2019 của UBND huyện thu hồi đất, điều tra, đo đạc, kiểm đếm dự án Khu liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt và công nghiệp không nguy hại tại xã Xuân Tâm

	63
	Khu dân cư phục vụ tái định cư
	Biên Hòa
	Bình Đa, Tam Hiệp, An Bình
	2,33
	145
	2019
	Quyết định số 5413/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND TP.Biên Hòa về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách TP.Biên Hòa (lần 1)

Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 31/8/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Biên Hòa về việc quyết định chủ trương đầu tư nhóm B, nhóm C trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

	64
	Dự án cải tạo cảnh quan môi trường xung quanh khu vực Hồ Điều Hòa
	Biên Hòa
	Quang Vinh
	0,43
	145
	2019
	Quyết định số 5413/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND TP.Biên Hòa về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách TP.Biên Hòa (lần 1)

	65
	Khu dân cư phục vụ tái định cư
	Biên Hòa
	Tam Hiệp
	9,40
	145
	2019
	Quyết định số 5413/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND TP.Biên Hòa về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách TP.Biên Hòa (lần 1)

	66
	Khu dân cư phường Thống Nhất (Công ty D2D) 
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	8,22
	145
	2019
	Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 QĐ số 1298/QĐ-UBND ngày 30/5/2011 về việc cho phép đầu tư dự án KDC phường Thống Nhất

	67
	Khu nhà ở kết hợp TMDV số 78
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	3,71
	145
	2019
	Quyết định chủ trương đầu tư số 4238/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

	68
	Khu dân cư, thương mại và chợ ngã ba Gia Canh
	Định Quán
	TT.Định Quán
	19,68
	145
	2019
	Đã có Quyết định thu hồi đất một phần Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 28/4/2021 của UBND huyện Định Quán về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ của Khu dân cư, thương mại và chợ ngã ba Gia Canh tại thị trấn Định Quán, huyện Định Quán. (Đợt 1)

	69
	Khu đô thị dịch vụ AMATA
	Long Thành
	An Phước, Tam An
	122,00
	145
	2019
	Đã có thông báo thu hồi đất; chủ đầu tư đang triển khai bồi thường

	70
	 Nâng cấp, mở rộng đường Huỳnh Văn Nghệ 
	Long Khánh
	Xuân Trung
	0,18
	21
	2016
	Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án; Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/11/2021 của HĐND thành phố Long Khánh về việc thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

	71
	Mở rộng đường Bảo Hòa - Long Khánh
	Xuân Lộc
	Xuân Định, Bảo Hòa
	5,61
	21
	2016
	Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh dự án nâng cấp đưòng Bảo Hòa - Long Khánh, huyện Xuân Lộc; Báo cáo số 370/BC-UBND ngày 18/8/2021 của UBND huyện về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022

	72
	Nghĩa trang Hàng Gòn (mở rộng) 
	Long Khánh
	Hàng Gòn
	47,49
	21
	2016
	Quyết định số 3983/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Vốn doanh nghiệp

	73
	Nhà văn hóa kết hợp Khu thể thao ấp Phú Tâm 
	Định Quán
	Phú Cường
	0,07
	38
	2017
	Đã xây dựng xong đưa vào kế hoạch để thực hiện thủ tục giao đất, cấp giấy CNQSDĐ; Huyện cam kết bố trí vốn tại văn bản 4549/UBND-NL ngày 17/11/2021 

	74
	Khu dân cư tạo vốn đường từ cầu Bửu Hòa đến QL1K (dự án BT) 
	Biên Hòa
	Bửu Hòa, Tân Vạn
	40,00
	38
	2017
	Đã được Thủ tướng chấp thuận

	75
	Trạm 110 kV khu đô thị Long Hưng và đường dây đấu nối 
	Biên Hòa
	Phước Tân
	0,40
	38
	2017
	Văn bản số 7971/UBND-CNN ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thỏa thuận vị trí TBA 110 kV KĐT Long Hưng và hướng tuyến đường dây đấu nối

	76
	Trường TH Nguyễn Bá Ngọc (mở rộng)
	Định Quán
	La Ngà
	0,42
	183
	2016
	Dự án đã có hiện trạng, đang lập thủ tục đề nghị cấp GCNQSDĐ. Văn bản số 2282/UBND-NL ngày 27/8/2018 của UBND huyện Định Quán về xử lý kiến nghị đến việc cấp GCNQSDĐ đối với Trường TH Nguyễn Bá Ngọc; Huyện cam kết bố trí vốn tại Văn bản 4549/UBND-NL ngày 17/11/2021

	77
	Đường CMT8 (ND)
	Long Khánh
	X.An, X.Hòa
	5,71
	183
	2016
	Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/11/2021 của HĐND thành phố Long Khánh về việc thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 

	78
	Khu dân cư phục vụ tái định cư ấp Ông Hường
	Vĩnh Cửu
	Thiện Tân
	4,60
	183
	2016
	Đã xây dựng phương án bồi thường theo Kết luận thanh tra số 7259/KL-UBND ngày 11/92007 của UBND tỉnh, đang lấy ý kiến cảu các sở, ngành, đề nghị chuyển tiếp để thực hiện các thủ tục tiếp theo

	79
	Khu tái định cư 3
	Định Quán
	TT.Định Quán
	11,70
	183
	2016
	Có kế hoạch bố trí vốn năm 2022 của huyện để xây dựng cở sở hạ tầng; Huyện cam kết bố trí vốn tại Văn bản 4549/UBND-NL ngày 17/11/2021

	80
	Mở rộng hệ thống kênh tưới trạm bơm Ba Giọt
	Định Quán
	Phú Vinh
	4,36
	144
	2015
	Đã có hiện trạng, đang thực hiện thủ tục giao đất; Huyện cam kết bố trí vốn tại Văn bản 4549/UBND-NL ngày 17/11/2021

	81
	Nâng cấp, mở rộng đường Huỳnh Văn Nghệ
	Long Khánh
	Xuân Trung
	0,65
	144
	2015
	Quyết định số: 2449/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án; Nghị Quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/11/2021 của HĐND thành phố Long Khánh về việc thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

	82
	Nâng cấp hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Hùng Vương (cải tạo tuyến đường Hùng Vương)
	Long Khánh
	P. X.Bình, X.An, 
X.Hòa, X.Trung
	0,05
	144
	2015
	Quyết định số 4042/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019.

	83
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 5
	Định Quán
	La Ngà
	0,05
	144
	2015
	Đã xây dựng xong đưa vào kế hoạch để thực hiện thủ tục giao đất, cấp giấy CNQSDĐ; Huyện cam kết bố trí vốn tại Văn bản 4549/UBND-NL ngày 17/11/2021

	84
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Hòa Thuận
	Định Quán
	Ngọc Định
	0,18
	144
	2015
	Đã xây dựng xong đưa vào kế hoạch để thực hiện thủ tục giao đất, cấp giấy CNQSDĐ; Huyện cam kết bố trí vốn tại Văn bản 4549/UBND-NL ngày 17/11/2021 

	85
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Phú Tân
	Định Quán
	Phú Cường
	0,03
	144
	2015
	Đã xây dựng xong đưa vào kế hoạch để thực hiện thủ tục giao đất, cấp giấy CNQSDĐ; Huyện cam kết bố trí vốn tại Văn bản 4549/UBND-NL ngày 17/11/2021

	86
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 7
	Định Quán
	Phú Tân
	0,07
	144
	2015
	Đã xây dựng xong đưa vào kế hoạch để thực hiện thủ tục giao đất, cấp giấy CNQSDĐ; Huyện cam kết bố trí vốn tại văn bản 4549/UBND-NL ngày 17/11/2021

	87
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 6
	Định Quán
	Suối Nho
	0,03
	144
	2015
	Đã xây dựng xong đưa vào kế hoạch để thực hiện thủ tục giao đất, cấp giấy CNQSDĐ; Huyện cam kết bố trí vốn tại văn bản 4549/UBND-NL ngày 17/11/2021

	88
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Bàu Cá
	Trảng Bom
	Trung Hòa
	0,08
	144
	2015
	Văn bản số 10190/UBND-THKT ngày 30/7/2021 của UBND huyện về xử lý Báo cáo số 410/BC-TCKH ngày 26/7/2021 của Phòng Tài chính Kế hoạch 

Nguồn vốn: Ngân sách huyện (700tr) và xã hội hóa

	89
	Đường 23 theo quy hoạch (dự án đường kết nối từ đường Điểu Xiển vào khu tập thể dệt Thống Nhất)
	Biên Hòa
	Tân Biên
	0,02
	113
	2018
	Quyết định số 5413/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND TP.Biên Hòa về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư

Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 31/08/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Biên Hòa về việc quyết định chủ trương đầu tư nhóm B, nhóm C trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

	90
	Khu dân cư Tân Hạnh
	Biên Hòa
	Tân Hạnh
	0,40
	113
	2018
	 

	91
	Trụ sở Ban CHQS xã
	Định Quán
	Ngọc Định
	0,32
	91
	2018
	Công trình đã đo đạc, kiểm đếm xong, có kế hoạch bố trí vốn trong năm 2022 để hoàn thành các thủ tục đất đai; Huyện cam kết bố trí vốn tại Văn bản 4549/UBND-NL ngày 17/11/2021

	92
	Trung tâm hành chính xã Ngọc Định
	Định Quán
	Ngọc Định
	4,43
	91
	2018
	Công trình đã có hiện trạng, đang thực hiện thủ tục giao đất; Huyện cam kết bố trí vốn tại Văn bản 4549/UBND-NL ngày 17/11/2021

	93
	Trung tâm VH-TT, HTCĐ xã Ngọc Định
	Định Quán
	Ngọc Định
	2,50
	91
	2018
	Công trình đã xây dựng xong, có kế hoạch chuyển tiếp vốn sang năm 2022 để hoàn thành thủ tục đất đai; Huyện cam kết bố trí vốn tại Văn bản 4549/UBND-NL ngày 17/11/2021

	94
	Di tích danh thắng đá Ba Chồng
	Định Quán
	TT.Định Quán
	9,75
	91
	2018
	Văn bản số 10253/UBND-KTN ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư dự án du lịch sinh thái môi trường tại huyện Định Quán

	95
	Trường THPT Định Quán (mở rộng)
	Định Quán
	TT.Định Quán
	0,15
	91
	2018
	Thông báo kết luận số 319/TB-UBND ngày 06/9/2017 của UBND huyện về chủ trương thực hiện và bố trí vốn (chung với Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai); Huyện cam kết bố trí vốn tại Văn bản 4549/UBND-NL ngày 17/11/2021

	96
	Gia cố bờ sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Rạch Cát đến cầu Ghềnh)
	Biên Hòa
	Hiệp Hòa
	0,46
	91
	2018
	Quyết định số 2911/QĐ-UBND ngày 29/8/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở bờ sông Đồng Nai (đoạn từ câu Rạch Cát đến cầu Ghènh phía Cù lao phố), thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư

	97
	Nạo vét và nâng cấp hành lang suối Reo
	Thống Nhất
	Các xã
	46,20
	91
	2018
	Quyết định số 2921/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

	98
	Đường tránh ngã tư Dầu Giây nối ĐT 769
	Thống Nhất
	Xuân Thạnh
	5,30
	91
	2018
	Quyết định số 2928/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của HĐND tỉnh thông qua kế hoạch vốn trung hạn 2021 - 2025

	99
	Đường Ngô Quyền (đoạn từ đường Duy Tân đến đường Thành Thái)
	Long Khánh
	Bảo Vinh
	2,75
	91
	2018
	Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của HĐND tỉnh Đồng Nai về việc thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 

	100
	Đường Bình Lộc - Tín Nghĩa (mở rộng)
	Long Khánh
	Bình Lộc
	2,79
	91
	2018
	Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/11/2021 của HĐND thành phố Long Khánh về việc thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 

	101
	Đường QL1 - Xuân Lập (đoạn từ đường 21/4 đến đường số 4 xã Suối Tre)
	Long Khánh
	Suối Tre
	1,97
	91
	2018
	Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/11/2021 của HĐND thành phố Long Khánh về việc thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Thông báo kết luận cuộc họp số 10507/TB-UBND ngày 04/10/2018 của UBND tỉnh về việc thông báo kết luận tại cuộc họp với UBND thị xã Long Khánh; Văn bản số 3206/UBND-TH, ngày 19/10/2018 của UBND thị xã Long Khánh về việc thực hiện Thông báo số 10507/TB-UBND.

	102
	Nâng cấp hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Hùng Vương (cải tạo tuyến đường Hùng Vương)
	Long Khánh
	Xuân Hòa
	0,05
	91
	2018
	Quyết định số 4042/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019.

	103
	Đường Phạm Lạc (D9-X.Thanh)
	Long Khánh
	Xuân Thanh
	0,34
	91
	2018
	Nghị Quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/11/2021 của HĐND thành phố Long Khánh về việc thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 

	104
	Trạm biến áp 110 kV Xuân Tâm và đấu nối
	Xuân Lộc
	Xuân Tâm, Xuân Hiệp, Xuân Phú, Suối Cát
	1,01
	91
	2018
	Đã được UBND tỉnh thỏa thuận hướng tuyến tại Văn bản số 10840/UBND-CNN ngày 11/10/2018, đang lập hồ sơ đo đạc thu hồi đất

	105
	Khu tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa bởi dự án hồ Cà Ròn
	Định Quán
	Gia Canh
	1,93
	91
	2018
	Có kế hoạch bố trí vốn sự nghiệp của Phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện đầu tư dự án năm 2022; Huyện cam kết bố trí vốn tại Văn bản 4549/UBND-NL ngày 17/11/2021

	106
	Chợ Phú Vinh
	Định Quán
	Phú Vinh
	0,20
	91
	2018
	Đã xây dựng xong, đang lập hồ sơ đề nghị thuê đất

	107
	Nhà văn hóa ấp 4
	Định Quán
	Phú Vinh
	0,05
	91
	2018
	Đã xây dựng xong đưa vào kế hoạch để thực hiện thủ tục giao đất, cấp giấy cnqsdđ; Huyện cam kết bố trí vốn tại văn bản 4549/UBND-NL ngày 17/11/2021

	108
	Nhà văn hóa ấp 3
	Định Quán
	Thanh Sơn
	0,03
	91
	2018
	Đã xây dựng xong đưa vào kế hoạch để thực hiện thủ tục giao đất, cấp giấy cnqsdđ; Huyện cam kết bố trí vốn tại văn bản 4549/UBND-NL ngày 17/11/2021

	109
	Nhà văn hóa kết hợp Khu thể thao ấp 7
	Định Quán
	Thanh Sơn
	0,20
	91
	2018
	Đã xây dựng xong đưa vào kế hoạch để thực hiện thủ tục giao đất, cấp giấy cnqsdđ; Huyện cam kết bố trí vốn tại văn bản 4549/UBND-NL ngày 17/11/2021

	110
	Khu cây xanh dọc Suối Rết
	Long Khánh
	Xuân An; Xuân Hòa; Phú Bình
	25,82
	91
	2018
	Quyết định số 4533/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

	111
	 Trường Tiểu học Sông Mây 
	Trảng Bom
	Bắc Sơn
	1,72
	145
	2019
	Quyết định số 8537/QĐ-UBND ngày 06/11/2021 của UBND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của huyện Trảng Bom. Trong đó có dự án mở rộng Trường TH Nguyễn Khuyến bố trí vốn năm 2022

	112
	Gia cố bờ sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Rạch Cát đến cầu Ghềnh)
	Biên Hòa
	Hiệp Hòa
	0,38
	145
	2019
	Quyết định số 2911/QĐ-UBND ngày 29/8/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở bờ sông Đồng Nai (đoạn từ câu Rạch Cát đến cầu Ghènh phía Cù lao phố), thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư

	113
	Đường 23 theo quy hoạch (dự án đường kết nối từ đường Điểu Xiển vào khu tập thể dệt Thống Nhất)
	Biên Hòa
	Tân Biên
	0,08
	145
	2019
	Quyết định số 5413/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND TP.Biên Hòa về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách TP.Biên Hòa (lần 1)

Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 31/8/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Biên Hòa về việc quyết định chủ trương đầu tư nhóm B, nhóm C trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

	114
	Trạm 110 kV Xuân Đông và đường dây đấu nối
	Cẩm Mỹ
	Xuân Đông
	0,76
	145
	2019
	Đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tại Văn bản số 9760/UBND-CNN ngày 14/9/2018

	115
	Trạm trung chuyển chất thải sinh hoạt
	Định Quán
	Suối Nho
	0,05
	145
	2019
	- Công trình đã xây dựng xong trên đất công, đang thực hiện thủ tục đất đai.

- Báo cáo số 50/BC-UBND ngày 17/5/2021 của Phòng Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo kết quả bàn giao đất và công trình bô trung chuyển rác thải sinh hoạt; Huyện cam kết bố trí vốn tại văn bản 4549/UBND-NL ngày 17/11/2021

	116
	Mở rộng đường Lý Thái Tổ
	Định Quán
	TT. Định Quán
	3,85
	145
	2019
	- Đã có chủ trương bố trí vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 giao UBND huyện là chủ đầu tư .

- Văn bản số 2411/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 về việc phê duyệt dự toán các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng mở rộng đường Lý Thái Tổ thị trấn Định Quán, huyện Định Quán; Huyện cam kết bố trí vốn tại Văn bản 4549/UBND-NL ngày 17/11/2021

	117
	Nâng cấp đường ĐT.763 (đoạn qua thị xã Long Khánh)
	Long Khánh
	Bảo Quang
	0,05
	145
	2019
	Công văn số 4235/SKHĐT-TĐ ngày 04/11/2021 Sở Kế  hoạch và Đầu tư về việc thông báo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư.

	118
	Đường ĐT 774 (đường vào trung tâm xã Nam Cát Tiên)
	Tân Phú
	Nam Cát Tiên, Núi Tượng
	11,47
	145
	2019
	Bố trí vốn trung dài hạn giai đoạn 2021 - 2025 tại Công văn số 4533/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

	119
	Đường Cách Mạng tháng 8 (đoạn từ Trương Văn Bang đến Lê Hồng Phong)
	Trảng Bom
	TT.Trảng Bom
	1,84
	145
	2019
	UBND huyện, cam kết bố trí vốn năm 2022 theo Văn bản số 16845/UBND-TNMT ngày 17/11/2021 của UBND huyện Trảng Bom

	120
	Trạm biến áp 110 kV Xuân Đông và đường dây đấu nối
	Xuân Lộc
	Các xã
	2,44
	145
	2019
	Đã được thỏa thuận vị trí tại Văn bản số 9760/UBND-CNN ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận vị trí Trạm biến áp 110 kV Xuân Đông và hướng tuyến đường dây đấu nối

	121
	Công viên dọc đường Huỳnh Văn Nghệ
	Long Khánh
	Xuân Trung
	0,65
	145
	2019
	Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/11/2021 của HĐND thành phố Long Khánh về việc thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

	122
	Khu đô thị dịch vụ (công ty Amata VN Public Limited) 
	Long Thành
	Tam An
	753,10
	145
	2019
	Chủ đầu tư đang triển khai bồi thường

	123
	Đường N1 từ khu TĐC Hiệp Phước 3 ra đường Hùng Vương
	Nhơn Trạch
	Hiệp Phước
	0,32
	144
	2015
	Đang thực hiện, chuẩn bị áp giá bồi thường, đã được bố trí vốn thực hiện tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 08/11/2021 của HĐND huyện 

	124
	Đường số 13 (từ khu 347 ha đến đường số 1)
	Nhơn Trạch
	Long Tân, Phú Hội
	15,04
	144
	2015
	Đang đo vẽ bản đồ thu hồi đất;  được bố trí vốn thực hiện tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 08/11/2021 của HĐND huyện 

	125
	Phần đường bổ sung vào Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (đường vào Nhà tang lễ) 
	Biên Hòa
	Bửu Long
	0,37
	38
	2017
	Đang thực hiện; UBND thành phố Biên Hòa cam kết vốn thực hiện năm 2022 tại Văn bản số 23142/UBND-KTN ngày 27/11/2021 (Bảng dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của thành phố)

	126
	Cụm công nghiệp Xuân Hưng
	Xuân Lộc
	Xuân Hưng
	20,69
	38
	2017
	Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày22/1/2021 của UBND tỉnh về việc cho Công ty TNHH Hồng Hà thuê đất để sử dụng vào mục đích đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Xuân Hưng (đợt 1) tại xã Xuân Hưng huyện Xuân Lộc; chuyển tiếp để thực hiện phần còn lại

	127
	Trường THCS Long Thọ 2
	Nhơn Trạch
	Long Thọ
	1,09
	57
	2017
	Đã có 7 thông báo từ 358 đến 365 ngày 15/5/2018 của UBND huyện; đã được bố trí vốn thực hiện tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 08/11/2021 của HĐND huyện 

	128
	Mở rộng Trường THCS Phú Hội
	Nhơn Trạch
	Phú Hội
	0,70
	113
	2018
	Đã có 7 thông báo từ số 180 đến 186 ngày 17/4/2019 của UBND huyện; đã được bố trí vốn thực hiện tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 08/11/2021 của HĐND huyện 

	129
	Trường TH Tân Phong
	Biên Hòa
	Tân Phong
	1,83
	91
	2018
	Đang thực hiện; UBND thành phố Biên Hòa cam kết vốn thực hiện năm 2022 tại văn bản số 23142/UBND-KTN ngày 27/11/2021 (Bảng dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của thành phố)

	130
	Đường vào Trường TH Long Bình 1
	Biên Hòa
	Long Bình
	0,16
	91
	2018
	Đang thực hiện; UBND thành phố Biên Hòa cam kết vốn thực hiện năm 2022 tại văn bản số 23142/UBND-KTN ngày 27/11/2021 (Bảng dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của thành phố)

	131
	Trường TH Long Bình Tân 2
	Biên Hòa
	Long Bình Tân
	1,18
	91
	2018
	Quyết định số 5413/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND TP.Biên Hòa về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách TP.Biên Hòa (lần 1)

Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 31/8/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Biên Hòa về việc quyết định chủ trương đầu tư nhóm B, nhóm C trên địa bàn thành phố Biên Hòa;

	132
	Khu trung tâm thương mại - dịch vụ - dân cư và phố đi bộ
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	2,60
	91
	2018
	Quyết định số 5413/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND TP.Biên Hòa về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách TP.Biên Hòa (lần 1)

	133
	Đường ven sông Cái
	Biên Hòa
	Quyết Thắng, Thống Nhất, Tân Mai, Tam Hiệp, An Bình
	29,30
	183
	2016
	Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án xây dựng đường ven sông Cái đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản; 
Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về kế hoạch đầu tư công trung giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh

	134
	Nâng cấp đường ĐT.763 đoạn Km0+000 đến Km29+500
	Xuân Lộc
	Suối Cát, Xuân Bắc, Xuân Thọ
	21,64
	145
	2019
	Đã ban hành Quyết định thu hồi đất đợt 1, đang thẩm định đợt 2; đã được bố trí vốn đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 

	135
	Gia cố bờ trái sông Đồng Nai (đoạn từ đình Phước Lư đến khu dân cư dọc sông Rạch Cát)
	Biên Hòa
	Thống Nhất, Quyết Thắng
	1,70
	145
	2019
	Đang thực hiện; đươc bố trí vốn tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về kế hoạch đầu tư công trung giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh

	136
	Tuyến đường giao thông dọc suối Săn Máu theo quy hoạch
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	1,20
	145
	2019
	Đang thực hiện; UBND thành phố Biên Hòa cam kết vốn thực hiện năm 2022 tại Văn bản số 23142/UBND-KTN ngày 27/11/2021 

	Tổng cộng
	  2.880,58 
	 
	 
	 


